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1 Bùi Kim Tuyến 27/02/2000 Kinh ĐH Ngôn ngữ Anh CQ ĐH Luật Hà Nội
Phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên
Bồi dưỡng NVSP Tiếng anh 0942790394

2 Bùi Quỳnh Trang 13/10/2003 Kinh ĐH Giáo dục chính trị CQ ĐH Tây Bắc
Xã Mường Ảng, tỉnh 

Điện Biên
UDCNTTCB GDKTPL 0348521050

3 Bùi Thùy Linh 20/6/2003 Kinh ĐH Sư phạm Tiếng Anh CQ ĐH Sư phạm Hà Nội 2
Xã Thanh Nưa, tỉnh 

Điện Biên
Tiếng anh 0388676342

4 Cà Thị Minh 14/8/1998 Thái ĐH Sư phạm Địa lý CQ ĐH Tây Bắc
Xã Núa Ngam, tỉnh 

Điện Biên
UDCNTTCB Địa lý DTTS 0965075038

5 Cà Thu Trang 18/5/2001 Thái ĐH Giáo dục chính trị CQ ĐH Sư phạm Hà Nội
Xã Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La
UDCNTTCB GDKTPL DTTS 0379317185

6 Cà Văn Sơn 06/4/2002 Thái ĐH Giáo dục thể chất CQ ĐH TDTT Bắc Ninh
Xã Mường Phăng, 

tỉnh Điện Biên
CC UDCNTTCB Thể dục DTTS 0704495587

7 Cứ Thị Dông 06/02/2003 Mông ĐH Sư phạm Tiếng Anh CQ ĐH Tây Bắc
Xã Mường Nhé, tỉnh 

Điện Biên
Tiếng anh DTTS 0865215003

8 Đào Hoài Thương 01/9/2002 Kinh ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ ĐH Tây Bắc
Xã Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

UDCNTTCB; 

Tiếng anh A2
Ngữ văn 0816808012

9 Đỗ Thị Tâm 04/12/1997 Tày ĐH Sư phạm Hóa học CQ
ĐHSP ĐH Thái 

Nguyên

Phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên

CC Tiếng ah 

TOEFL ITP; 

CNTT cơ bản

Hóa học DTTS 0382653590

10 Giàng Thị Sai 15/11/2003 Mông ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ ĐH Tây Bắc
Xã Na Sang, tỉnh 

Điện Biên
UDCNTTCB Ngữ văn DTTS 0344518417

11 Hà Thị Như Quỳnh 18/4/2003 Kinh ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ ĐH Tây Bắc
Xã Thanh Nưa, tỉnh 

Điện Biên

UDCNTTCB; 

Tiếng anh A2
Ngữ văn 0779293556

12 Hờ A Cộng 16/4/2001 Mông ĐH Giáo dục công dân CQ ĐH sư phạm Hà Nội 2
Phường Mường Lay, 

tỉnh Điện Biên
GDKTPL DTTS 0354650234

13 Hoàng Thị Huyền Trang 27/5/2002 Kinh ĐH Giáo dục công dân CQ ĐH sư phạm Hà Nội
Xã Sam Mứn, tỉnh 

Điện Biên
UDCNTTCB GDKTPL 0559528874
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14 Khúc Thị Nguyệt 12/9/1998 Kinh ĐH Sư phạm Địa lý CQ
ĐH Sư phạm Thái 

Nguyên

Xã Thanh An, Tỉnh 

Điện Biên
Địa lý 0387563355

15 Lê Ngọc Ánh 10/10/1997 Kinh ĐH GDQPAN CQ ĐH Sư phạm Hà Nội 2
Phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên
QPAN 0886005245

16 Lê Ngọc Huyền Trang 29/11/2003 Kinh ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ ĐH Sư phạm Hà Nội 2
Xã Thanh Nưa, tỉnh 

Điện Biên
Tiếng anh B1; Ngữ văn 0979863643

17 Lò Thanh Tùng 16/3/2002 Thái ĐH Giáo dục thể chất CQ ĐH TDTT Bắc Ninh
Xã Mường Nhà, tỉnh 

Điện Biên

Tiếng anh A2; CC 

UDCNTTCB
Thể dục DTTS 0377913860

18 Lò Thị Du 25/02/1996 Thái ĐH  GD QPAN CQ ĐH Sư phạm Hà Nội 2
Xã Mường Nhé, tỉnh 

Điện Biên
UDCNTTCB QPAN DTTS 0838179111

19 Lò Thị Hương 18/11/2003 Thái ĐH Giáo dục chính trị CQ ĐH Sư phạm Hà Nội
Xã Mường Lạn, tỉnh 

Điện Biên
GDKTPL DTTS 0325447314

20 Lò Thị Khuyên 23/3/2003 Thái ĐH Sư phạm Tiếng Anh CQ ĐH Tây Bắc
Xã Xa Dung, tỉnh 

Điện Biên
UDCNTT Tiếng anh DTTS 0965627328

21 Lò Thị Phượng 02/2/2002 Khơ mú ĐH Sư phạm Lịch sử CQ ĐH Sư phạm Hà Nội
Xã Núa Ngam, tỉnh 

Điện Biên
Lịch sử DTTS 0382884531

22 Lò Thị Thắm 19/10/2003 Thái ĐH  GD QPAN CQ ĐH Sư phạm Hà Nội 2
Xã Tìa Dình, tỉnh 

Điện Biên
QPAN DTTS 0965983811

23 Lò Thị Thu 13/11/2003 Khơ mú ĐH Sư phạm Tiếng Anh CQ ĐH Tây Bắc
Xã Na Son, tỉnh 

Điện Biên
Tiếng anh DTTS 0788046183

24 Lò Thị Tươi 31/7/2003 Thái ĐH Sư phạm Lịch sử CQ ĐH Sư phạm Hà Nội
Xã Thanh An, Tỉnh 

Điện Biên
Tiếng anh bậc 3 Lịch sử DTTS 0354797534

25 Lò Quyết Tâm 15/10/2003 Thái ĐH Sư phạm Toán CQ ĐH Tây Bắc
Xã Thanh An, Tỉnh 

Điện Biên
CNTT cơ bản Toán DTTS 0394368127

26 Lò Văn Chuyên 01/11/1995 Thái ĐH Giáo dục thể chất CQ ĐH Tây Bắc
Phường Thanh Bình, 

TP. Điện Biên Phủ
Thể dục DTTS 0329711941

27 Lò Văn Điệp 02/8/2003 Thái ĐH Sư phạm Địa lý CQ ĐH Tây Bắc
Xã Thanh Yên, tỉnh 

Điện Biên

UDCNTTCB; 

Tiếng anh A2
Địa lý DTTS 0777019161

28 Lò Văn Hùng 09/8/2000 Thái ĐH Sư phạm Địa lý CQ ĐH Tây Bắc
Xã Thanh Nưa, tỉnh 

Điện Biên

UDCNTTCB; 

Tiếng anh A2
Địa lý DTTS 0356582796

29 Lò Văn Nam 20/10/1996 Lào ĐH Giáo dục chính trị CQ
ĐH Sư phạm Thái 

Nguyên

Xã Mường Nhà, tỉnh 

Điện Biên

UDCNTTCB; 

tiếng anh A2
GDKTPL

DTTS; Sĩ quan 

dự bị
0363184133
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30 Lò Văn Thiên 08/9/1994 Thái ĐH Giáo dục chính trị CQ ĐH Sư phạm Tây Bắc
Xã Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Tiếng anh B; Tin 

học B
GDKTPL DTTS 0388875338

31 Lường Phương Trang 14/1/2002 Thái ĐH Sư phạm Địa lý CQ ĐH Sư phạm Hà Nội
Xã Thanh Nưa, tỉnh 

Điện Biên
Địa lý DTTS 0373944331

32 Lường Thị Tiết 23/6/1992 Thái ĐH Sư phạm Mỹ thuật VHVL
ĐH Sư phạm nghệ 

thuật trung ương

Xã Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La
CC tin B Mỹ thuật DTTS 0963108406

33 Lường Thị Vân 12/7/2002 Thái ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ ĐH Tây Bắc
Xã Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

UDCNTTCB; 

Tiếng anh A2
Ngữ văn DTTS 0963384798

34 Lường Thị Yên 25/12/1998 Thái ĐH Giáo dục công dân CQ ĐH sư phạm Hà Nội 2
Xã Mường Phăng, 

tỉnh Điện Biên

Tiếng anh A2; CC 

UDCNTTCB
GDKTPL DTTS 0855857889

35 Lường Văn Tuyệt 22/8/1995 Thái ĐH Giáo dục chính trị CQ ĐH Tây Bắc
Xã Sáng Nhè , tỉnh 

Điện Biên

Tiếng Anh B; 

UDCNTTCB
GDKTPL DTTS 0978783023

36 Lý Líu Phin 03/3/2001 Dao ĐH Sư phạm Tiếng Anh CQ ĐH Tây Bắc
Xã Nà Hỳ, tỉnh Điện 

Biên
Tiếng anh DTTS 0835448476

37 Mào Thanh Thảo 29/08/2003 Thái ĐH Sư phạm Tiếng Anh CQ ĐH Tây Bắc
Xã Mường Nhé, tỉnh 

Điện Biên
UDCNTTCB Tiếng anh DTTS 0789134193

38 Mùa Quang Dũng 15/12/1995 Mông ĐH Giáo dục chính trị CQ ĐH Tây Bắc
Xã Sính Phình, tỉnh 

Điện Biên
UDCNTTCB GDKTPL DTTS 0355770295

39 Mùa Thị Chía 05/3/2002 Mông ĐH Sư phạm Tiếng Anh CQ ĐH Tây Bắc
Xã Na Son, tỉnh 

Điện Biên
Tiếng anh DTTS 0382065950

40 Nguyễn Anh Tuấn 09/3/1999 Kinh ĐH Công nghệ thông tin CQĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Xã Na Sang, tỉnh 

Điện Biên

CNTT cơ bản; CC 

Tiếng anh A2; CC 

Nghiệp vụ SP

Tin học 0964858531

41 Nguyễn Hà Duyên 05/4/1995 Kinh ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ ĐH Sư phạm Hà Nội
Phường Từ Liêm, 

TP. Hà Nội
UDCNTTCB Ngữ văn 0946999389

42 Nguyễn Hoài Thương 21/5/2003 Tày ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ ĐH Sư phạm Hà Nội
Xã Mường Nhé, tỉnh 

Điện Biên
Ngữ văn DTTS 0934580609

43 Nguyễn Kim Chi 27/10/2003 Kinh ĐH Sư phạm Hóa học CQ ĐH Sư phạm Hà Nội
Xã Mường Ảng, tỉnh 

Điện Biên
Tiếng Anh bậc 3 Hóa học 0339875469

44 Nguyễn Minh Thúy 20/5/2002 Kinh ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ ĐH Sư phạm Hà Nội

Phường Mường 

Thanh, tỉnh Điện 

Biên

UDCNTTCB Ngữ văn Con bệnh binh 0358255282

45 Nguyễn Như Quỳnh 06/8/2002 Kinh ĐH Sư phạm Địa lý CQ
ĐH Sư phạm Thái 

Nguyên

Xã Pú Nhung, tỉnh 

Điện Biên

UDCNTTCB; 

Tiếng anh B1
Địa lý 0378621244
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46 Nguyễn Phương Huyền 30/7/2003 Kinh ĐH Sư phạm Tiếng Anh CQ ĐH Sư phạm Hà Nội
Phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên
Tiếng anh C1 Tiếng anh 0383482942

47 Nguyễn Thị Lan Hương 16/6/2002 Kinh ĐH Sư phạm Lịch sử CQ
ĐH Sư phạm Thái 

Nguyên

Xã Thanh An, Tỉnh 

Điện Biên

CNTT cơ bản; CC 

Tiếng anh B1
Lịch sử 0932283847

48 Nguyễn Thị Ngọc Anh 28/6/2000 Kinh ĐH Sư phạm Địa lý CQ ĐH Tây Bắc
Xã Thanh An, Tỉnh 

Điện Biên
Địa lý 0343878502

49 Nguyễn Thị Phương Linh 13/2/2003 Kinh ĐH Sư phạm Lịch sử CQ ĐH Tây Bắc

Phường Mường 

Thanh, tỉnh Điện 

Biên

CC tiếng Dân tộc 

thiểu số tiếng 

Mông

Lịch sử 0943528316

50 Nguyễn Thị Thảo Mai 14/12/2002 Kinh ĐH Sư phạm Toán CQ ĐH Tây Bắc
Xã Mường Phăng, 

tỉnh Điện Biên
Toán 0762272131

51 Nguyễn Thị Thư 13/11/2002 Kinh ĐH Sư phạm Sinh học CQ ĐH Sư phạm Hà Nội
Xã Thanh An, Tỉnh 

Điện Biên
Tiếng Anh bậc 3 Sinh học 0392874209

52 Nguyễn Thị Tú Anh 30/8/1999 Kinh ĐH Giáo dục chính trị CQ ĐH Sư phạm Hà Nội
Xã Thanh An, Tỉnh 

Điện Biên
UDCNTTCB GDKTPL 0839941968

53 Nguyễn Thùy Trang 28/2/2003 Kinh ĐH Sư phạm Toán CQ ĐH Tây Bắc
Xã Thanh Yên, tỉnh 

Điện Biên
CNTT cơ bản Toán 0796027846

54 Nguyễn Vũ Mai Hương 17/4/2002 Kinh ĐH
Sư phạm Giáo dục 

công dân
CQ ĐH Sư phạm Hà Nội

Xã Mường Ảng, tỉnh 

Điện Biên
GDKTPL 0943627398

55 Nguyễn Xuân Khang 18/11/2002 Kinh ĐH Văn học CQ ĐH Sư phạm Hà Nội
Xã Nam Định, tỉnh 

Ninh Bình
Ngữ văn 0346390523

56 Phạm Thị Ánh Dương 16/3/2002 Kinh ĐH Sư phạm Tiếng Anh CQ ĐH Sư phạm Hà Nội
Xã Thanh Nưa, tỉnh 

Điện Biên
Tiếng anh C1 Tiếng anh 0384469028

57 Phạm Thị Vui 05/2/2003 Kinh ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ ĐH Sư phạm Hà Nội 2
Xã Búng Lao, tỉnh 

Điện Biên
Ngữ văn 0333977898

58 Cứ Thị Thơm 27/7/2003 Mông ĐH GD QPAN CQ ĐH Sư phạm Hà Nội
Xã Pu Nhi, tỉnh 

Điện Biên
Tiếng anh B1 QPAN DTTS 0827065304

59 Quàng Thị Cương 30/8/2002 Thái ĐH Giáo dục thể chất CQ ĐH Sư phạm Hà Nội
Xã Thanh Nưa, tỉnh 

Điện Biên
Thể dục DTTS 0975962842

60 Quàng Thị Hà 07/12/2003 Thái ĐH Sư phạm Tiếng Anh CQ ĐH Tây Bắc
Xã Mường Luân, 

tỉnh Điện Biên
Tiếng anh DTTS 0866518352

61 Quàng Thị Mai 01/01/1998 Thái ĐH Sư phạm Địa lý CQ
ĐH Sư phạm Thái 

Nguyên

Xã Núa Ngam, tỉnh 

Điện Biên

UDCNTTCB; 

tiếng anh A2
Địa lý DTTS 0356175523
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62 Quàng Thị Thủy 20/10/2001 Thái ĐH Sư phạm Tiếng Anh CQ
ĐH Sư phạm Thái 

Nguyên

Xã Chiềng Sinh, 

tỉnh Điện Biên

UDCNTTCB; 

Tiếng anh C1
Tiếng anh DTTS 0375181107

63 Quàng Văn Mịch 10/12/1994 Thái ĐH Sư phạm Ngữ văn VHVL ĐH Vinh
Xã Nậm Pồ, tỉnh 

Điện biên
Ngữ văn DTTS 0983655978

64 Quàng Văn Thành 22/7/2002 Thái ĐH
GD Quốc phòng và 

An ninh
CQ ĐH Sư phạm Hà Nội

Xã Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên
Tiếng Anh bậc 3 QPAN DTTS 0877760702

65 Sùng A Hờ 02/10/1993 Mông ĐH Giáo dục chính trị CQ
ĐH Sư phạm Thái 

Nguyên

Xã Pu Nhi, tỉnh 

Điện Biên

Tiếng anh A2; CC 

UDCNTTCB
GDKTPL DTTS 0358309484

66 Thào A Vàng 11/8/1997 Mông ĐH
GD Quốc phòng và 

An ninh
CQ Trường ĐH chính trị

Xã Si Pa Phìn, tỉnh 

Điện Biên
QPAN DTTS 0336775443

67 Thùng Thị Kiều Trang 13/01/2003 Thái ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ ĐH Tây Bắc
Xã Mường Chà, tỉnh 

Điện Biên

Tiếng anh A2; CC 

UDCNTTCB
Ngữ văn DTTS 0362140588

68 Tín Diên Hò 16/01/1995 Hoa ĐH Giáo dục chính trị CQ ĐH Tây Bắc
Xã Mường Toong, 

tỉnh Điện Biên

Tin học B; tiếng 

anh B
GDKTPL DTTS 0344190700

69 Tòng Thị Hồng Nhung 12/3/2003 Thái ĐH Sư phạm Tiếng Anh CQ ĐH Tây Bắc
Xã Mường Luân, 

tỉnh Điện Biên
UDCNTTCB Tiếng anh DTTS 0394930581

70 Tòng Văn Thành 02/10/2003 Thái ĐH Giáo dục công dân CQ ĐH Sư phạm Hà Nội
Xã Thanh Yên, tỉnh 

Điện Biên
Tiếng anh bậc 3 GDKTPL DTTS 0912768560

71 Trần Thị Thảo 23/10/2002 Kinh ĐH
GD Quốc phòng và 

An ninh
CQ ĐH Vinh

Phường Bắc Hồng 

Linh, tỉnh Hà Tĩnh

Tiếng anh B1; 

UDCNTTCB
QPAN 0945140802

72 Tráng A Sùng 03/02/2002 Mông ĐH Sư phạm Lịch sử CQ ĐH Tây Bắc
Xã Nà Bủng, tỉnh 

Điện Biên
Lịch sử DTTS 0914800736

73 Trương Đinh Thuận 18/11/2003 Kinh ĐH Sư phạm Tiếng Anh CQ ĐH Thái Nguyên
Xã Mường Chà, tỉnh 

Điện Biên

Tiếng pháp bậc 3; 

Tiếng anh c1
Tiếng anh 0815835088

74 Trương Thanh Tâm 21/4/2001 Kinh ĐH Sư phạm Hóa học CQ ĐH Sư phạm Hà Nội 2
Xã Thanh An, Tỉnh 

Điện Biên
Tiếng anh bậc 2 Hóa học 0974484209

75 Vàng Văn Hiếu 29/4/2002 Thái ĐH Giáo dục thể chất CQ ĐH Sư phạm Hà Nội 2
Phường Mường Lay, 

tỉnh Điện Biên

CC Tiếng ah 

TOEFL ITP
Thể dục DTTS 0386441229

76 Vì Thị Minh Thảo 06/12/2003 Thái ĐH Sư phạm Tiếng Anh CQ ĐH Tây Bắc
Xã Thanh An, Tỉnh 

Điện Biên
Tiếng anh DTTS 0789103949

77 Vì Thị Thúy Trang 12/10/2003 Thái ĐH Sư phạm Tiếng Anh CQ ĐH Tây Bắc
Xã Phình Giàng, 

tỉnh Điện Biên
Tiếng anh DTTS 0971104358
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78 Vừ A Chừ 25/11/1998 Mông ĐH Giáo dục chính trị CQ ĐH Tây Bắc
Xã Sín Chải, tỉnh 

Điện Biên

UDCNTTCB; 

tiếng anh B
GDKTPL DTTS 0888734298

79 Vũ Hải Anh 01/12/2001 Kinh ĐH Lịch Sử Đảng CSVN CQĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP. Hồ Chí Minh

Phường Mường 

Thanh, tỉnh Điện 

Biên

Tin học đại 

cương; Tiếng anh 

A2; CC Nghiệp vụ 

SP

Lịch sử 0334193833

80 Vũ Nguyễn Phương Thảo 07/3/2003 Kinh ĐH Sư phạm Ngữ văn CQĐH Giáo dục ĐH Quốc gia Hà Nội
Phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên

Tiếng anh B1; 

UDCNTTCB
Ngữ văn 0915452192

81 Vũ Thị Huyền Trang 16/9/2003 Kinh ĐH Sư phạm Tiếng Anh CQ ĐH Tây Bắc
Xã Thanh Nưa, tỉnh 

Điện Biên
Tiếng anh 0329512509

82 Sùng Thị Gương 07/11/1998 Mông ĐH Giáo dục chính trị CQ ĐH Tây Bắc
Xã Sính Phình, tỉnh 

Điện Biên
GDKTPL DTTS 0356214668

83 Sùng Thị Tà 03/04/2003 Mông ĐH Sư phạm Tiếng Anh CQ ĐH Tây Bắc
Xã Na Son, tỉnh 

Điện Biên
ƯDNCNTTCB Tiếng anh DTTS 0399655031

84 Nguyễn Thuỳ Linh 19/11/2003 Kinh ĐH Sư phạm Địa lý CQ
ĐH Sư phạm Thái 

Nguyên
Thành phố Hà Nội ƯDNCNTTCB Địa lý 0356447037

85 Lường Văn Nam 02/09/2003 Thái ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ ĐH Sư phạm Hà Nội
Xã Quài Tở, tỉnh 

Điện Biên
Ngữ văn DTTS 0369062841

86 Lò Thị Hiền 22/7/2003 Thái ĐH Sư phạm Tiếng Anh CQ
ĐH Sư phạm Thái 

Nguyên

Xã Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên
Tiếng Anh DTTS 0932271763

87 Quàng Thị Nga 08/06/2003 Thái ĐH Sư phạm Tiếng Anh CQ ĐH Sư phạm Hà Nội 2
Xã Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên
ƯDNCNTTCB Tiếng Anh DTTS 0349702844

88 Vàng A Bẩy 26/03/2001 Mông ĐH Sư phạm Mỹ thuật VHVL
ĐH Sư phạm Nghệ 

thuật trung ương

Xã Tìa Dình, tỉnh 

Điện Biên
Mỹ thuật DTTS 0816842983

89 Phạm Thị Thảo 30/11/1997 Kinh ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ ĐH Sư phạm Hà Nội
Xã Thanh An, tỉnh 

Điện Biên

UDCNTTCB; 

Tiếng Anh C
Ngữ văn 0876683888

90 Vừ Thị Si 26/10/2003 Mông ĐH Sư phạm Tiếng anh CQ ĐH Tây Bắc
Xã Sín Thầu, tỉnh 

Điện Biên
UDCNTTCB Tiếng anh DTTS 0962924654

91 Giàng Thị Giống 25/10/2002 Mông ĐH Sư phạm Tiếng anh CQ ĐH Tây Bắc
Xã Sính Phình, tỉnh 

Điện Biên
Tiếng anh DTTS 0836310512

92 Lò  Thị Xuân 18/01/2003 Thái ĐH Sư phạm Tiếng anh CQ ĐH Tây Bắc
Xã Mường Phăng, 

tỉnh Điện Biên
Tiếng anh DTTS 0774315721

93 Ngô Thị Thùy 10/4/2003 Kinh ĐH Sư phạm Toán học CQ ĐH Sư phạm Hà Nội 2
Xã Búng Lao, tỉnh 

Điện Biên

UDCNTTCB; 

Tiếng Anh B1
Toán 0377696264
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94 Hoàng Thị Hạnh Phương 13/6/2003 Kinh ĐH Sư phạm Toán học CQ ĐH Sư phạm Hà Nội 2

Phường Mường 

Thanh, tỉnh Điện 

Biên

Toán 0858598388

95 Ngô Xuân Trường 07/4/2002 Kinh ĐH Sư phạm Toán học CQ ĐH Tây Bắc
Xã Thanh Yên, tỉnh 

Điện Biên
Toán 0399039274

96 Lò Thị Liến 03/4/1992 Lào ĐH Sư phạm Địa lý CQ ĐH Tây Bắc
Xã Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La
Địa lý DTTS 0344036975

97 Quàng Văn Trưởng 27/11/2002 Thái ĐH Sư phạm Địa lý CQ ĐH Tây Bắc
Xã Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

UDCNTTCB; 

Tiếng anh A2
Địa lý DTTS 0788057855

98 Quàng Thị Minh Thúy 29/6/2003 Thái ĐH Sư phạm Lịch sử CQ ĐH Tây Bắc
Xã Lê Lợi, tỉnh Lai 

Châu
UDCNTTCB Lịch sử DTTS 0948641325

99 Lương Thị Duyên 29/9/2002 Kinh ĐH Sư phạm Lịch sử CQ ĐH Sư phạm Hà Nội 2
Xã Phú Long, tỉnh 

Ninh Bình
Lịch sử 0344679080

100 Lò Văn Đông 06/4/2002 Lào ĐH Giáo dục thể chất CQ ĐH Tây Bắc
Xã Mường Luân, 

tỉnh Điện Biên
UDCNTTCB Thể dục DTTS 0862209905

101 Ngần Văn Thiên 19/7/1992 Thái ĐH Giáo dục thể chất CQ ĐH Tây Bắc
Xã Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La
Thể dục DTTS 0357315135

102 Lò Văn Quân 05/11/2001 Thái ĐH Giáo dục thể chất CQ
ĐH Sư phạm Thể dục 

thể thao Hà Nội

Xã Núa Ngam, 

huyện Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên

Thể dục DTTS 0787404473

103 Trần Trung Kiên 21/3/2000 Kinh ĐH Giáo dục thể chất CQ
ĐH Sư phạm Thể dục 

thể thao Hà Nội

Xã Thanh An, tỉnh 

Điện Biên

UDCNTTCB; 

Tiếng anh B1
Thể dục 0832888286

104 Trần Thùy Trang 22/01/2003 Kinh ĐH Sư phạm Tin học CQ ĐH Tây Bắc
Xã Thanh An, tỉnh 

Điện Biên
Tin học 0787488010

105 Dương Như Quang 29/04/2002 Kinh ĐH Công nghệ thông tin CQ Học viện Nông nghiệp
Xã Quài Tở, tỉnh 

Điện Biên
CC BDNVSP Tin học 0787150120

106 Nguyễn Thị Chinh 15/5/1999 Kinh ĐH
Giáo dục quốc phòng 

an ninh
CQ ĐH Sư phạm Hà Nội 2

Xã Tiến Thắng, TP 

Hà Nội
QPAN 0364414282

107 Lường Thị Lan Hương 03/3/2003 Thái ĐH Sư phạm Sinh học CQ ĐH Sư phạm Hà Nội
Xã Mường Nhà, tỉnh 

Điện Biên

UDCNTTCB; 

Tiếng anh bậc 3
Sinh học DTTS 0388035763

108 Đinh Hồng Ngọc 16/11/2001 Tày ĐH
Sư phạm ngôn ngữ 

Anh
CQ

Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam

Xã Bình Yên, tỉnh 

Thái Nguyên

UDCNTTCB; CC 

BDNVSP
Tiếng anh DTTS 0886838959

109 Nguyễn Nhật Linh 23/10/1998 Kinh ĐH
Giáo dục quốc phòng 

an ninh
CQ ĐH Sư phạm Hà Nội

Xã Thanh Nưa, tỉnh 

Điện Biên
UDCNTTCB QPAN 0363392310
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110 Khoàng Thị Anh 25/12/1994 Thái ĐH Giáo dục chính trị CQ ĐH Tây Bắc
Xã Mường Nhé, tỉnh 

Điện Biên

UDCNTTCB; 

Tiếng anh B
GDKTPL DTTS 0353612586

111 Lê Hạnh Bình 13/11/2002 Kinh ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ
ĐH Giáo dục ĐH 

Quốc gia Hà Nội

Phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên
Ngữ văn 0944845265

112 Lò Văn Công 07/8/2003 Thái ĐH Giáo dục chính trị CQ ĐH Tây Bắc
Xã Mường Chiên, 

tỉnh Sơn La
GDKTPL DTTS 0902058638

113 Hà Thanh Huyền 25/8/2002 Thái ĐH Giáo dục chính trị CQ ĐH Tây Bắc
Xã Sông Mã, tỉnh 

Sơn La
UDCNTTCB GDKTPL DTTS 0962558640

114 Vì Thị Thu Vân 24/4/2003 Thái ĐH Sư phạm Địa lý CQ ĐH Tây Bắc
Xã Chiềng Khoong, 

tỉnh Sơn La
Tiếng anh A2 Địa lý DTTS 0918877162

115 Hà Thị Mỹ Linh 11/6/2002 Thái ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ ĐH Tây Bắc
Xã Chiềng Sinh, 

tỉnh Sơn La
Ngữ văn DTTS 0989687071

116 Cư A Pao 03/7/2003 Mông ĐH Sư phạm Địa lý CQ ĐH Sư phạm Hà Nội
Xã Nà Bủng, tỉnh 

Điện Biên
Địa lý DTTS 0941269403

117 Nguyễn Phi Tường 02/9/1990 Kinh ĐH
Giáo dục quốc phòng 

an ninh
CQ ĐH Sư phạm Huế Đakrông, Quảng Trị

Tin học B; Tiếng 

anh B
QPAN 0355067964

118 Hờ Thị Lia 03/5/2003 Mông ĐH Sư phạm Tiếng anh CQ ĐH Tây Bắc
Xã Sông Mã, tỉnh 

Sơn La
UDCNTTCB Tiếng anh DTTS 0349062980

119 Phạm Cao Mai Lam 04/10/2003 Kinh ĐH Sư phạm Tiếng anh CQ ĐH Sư phạm Hà Nội 2
Xã Định Hóa, tỉnh 

Ninh Bình
UDCNTTCB Tiếng anh 0985624571

120 Lò Thị Thu Nga 19/8/2003 Thái ĐH Sư phạm Địa lý CQ ĐH Tây Bắc
Xã Mường Giôn, 

tỉnh Sơn La
Địa lý DTTS 0378324303

121 Điêu Thị Nghê 26/4/2003 Thái ĐH Sư phạm Lịch sử CQ ĐH Tây Bắc
Xã Mường Mùn, 

tỉnh Điện Biên
UDCNTTCB Lịch sử DTTS 0343613557

122 Trương Thị Hương Giang 06/5/2001 Mường ĐH Sư phạm Tiếng anh CQ
ĐH Sư phạm Thái 

Nguyên

Xã Cẩm Tú, tỉnh 

Thanh Hóa

UDCNTTCB; 

Tiếng anh C1; 

Tiếng Trung 

HSK3

Tiếng anh DTTS 0362423582

123 Lường Thị Sen 12/10/2003 Thái ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ ĐH Tây Bắc
Xã Mường É, tỉnh 

Sơn La
Ngữ văn DTTS 0326504943

124 Và A Trí 07/5/2003 Mông ĐH Sư phạm toán học CQ ĐH Tây Bắc
Xã Co Mạ, tỉnh Sơn 

La
Toán DTTS 0946476209

125 Triệu Thị Vân 15/01/2003 Kinh ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ ĐH Sư phạm Hà Nội 2
Xã Hiển Khánh, tỉnh 

Ninh Bình

UDCNTTCB; 

Tiếng anh bậc 3
Ngữ văn 0366564977
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126 Lù A Sảnh 17/8/2001 Mông ĐH Sư phạm Địa lý CQ ĐH Sư phạm Hà Nội
Xã Mường Hung, 

tỉnh Sơn La
Tiếng anh B1 Địa lý DTTS 0343609308

127 Vũ Thị Đào 02/5/1993 Kinh ĐH Giáo dục chính trị CQ ĐH Tây Bắc
Xã Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên
GDKTPL 0888136589

128 Vàng Thị Khoa 14/6/1994 Mông ĐH Giáo dục chính trị CQ ĐH Tây Bắc
Xã Nà Hỳ, tỉnh Điện 

Biên

UDCNTTCB; 

Tiếng anh B
GDKTPL DTTS 0866808491

129 Lò Văn Quân 05/4/1995 Thái ĐH Giáo dục chính trị CQ ĐH Tây Bắc
Xã Quài Tở, tỉnh 

Điện Biên
GDKTPL DTTS 0964115723

130 Tòng Thị Ngân 10/4/2003 Thái ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ ĐH Tây Bắc
Xã Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên
Ngữ văn DTTS 0876381525

131 Đỗ Ngọc Linh 26/8/2003 Kinh ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ ĐH Tây Bắc
Xã Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La

UDCNTTCB; 

Tiếng anh A2
Ngữ văn 0986082511

132 Đào Thị Hoài 07/3/2003 Kinh ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ ĐH Sư phạm Hà Nội 2
Xã Thanh An, tỉnh 

Điện Biên

UDCNTTCB; 

Tiếng anh B
Ngữ văn 0967495643

133 Lò Đức Thủy 08/10/2002 Thái ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ ĐH Sư phạm Hà Nội 2
Xã Thanh An, tỉnh 

Điện Biên

UDCNTTCB; 

Tiếng anh B1
Ngữ văn DTTS 0906148905

134 Mai Thị Kiều Trang 12/9/2002 Thái ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ ĐH Sư phạm Hà Nội
Phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên
Ngữ văn DTTS 0569022702

135 Quàng Thị Thiên 28/4/1993 Thái ĐH Sư phạm Lịch sử CQ ĐH Tây Bắc
Xã Thanh Nưa, tỉnh 

Điện Biên
Lịch sử DTTS 0888464886

136 Lường Văn Tuấn 30/6/1993 Thái ĐH Giáo dục thể chất CQ ĐH Tây Bắc
Xã Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên
Thể dục DTTS 0971255235

137 Nguyễn Thu Hằng 22/6/1997 Kinh ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ
ĐH Sư phạm Thái 

Nguyên

Xã Thanh Nưa, tỉnh 

Điện Biên
CC Tiếng Anh A2 Ngữ văn 0364174028

138 Nguyễn Anh Thư 27/3/2001 Kinh ĐH Sư phạm Tiếng anh CQ ĐH Sư phạm Hà Nội
Xã Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên
CC Tiếng Anh C1 Tiếng anh 0943619100

139 Vàng Thí Dúa 17/9/2003 Mông ĐH Sư phạm Tiếng anh CQ ĐH Tây Bắc
Xã Si Pa Phìn, tỉnh 

Điện Biên
Tiếng anh DTTS 0798471675

140 Trần Thanh Bình 12/10/2003 Kinh ĐH Sư phạm Toán học CQ ĐH Tây Bắc
Phường Mường Lay, 

tỉnh Điện Biên

UDCNTTCB; 

Tiếng Anh A2
Toán 0943174982

141 Nguyễn Thanh Tú 25/12/2002 Kinh ĐH Sư phạm hóa học CQ ĐH Quốc Gia Hà Nội
Xã Thanh Nưa, tỉnh 

Điện Biên
Hóa học 0397922432
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142 Lò Thị Mây 14/7/1998 Thái ĐH GD QPAN CQ ĐH Sư phạm Hà Nội 1
Xã Nà Tấu, tỉnh 

Điện Biên
QPAN DTTS 0385678008

143 Tòng Văn Thắng 01/6/2002 Thái ĐH Giáo dục chính trị CQ ĐH Tây Bắc
Xã Sông Mã, tỉnh 

Sơn La
UDCNTTCB GDKTPL DTTS 0346991578

144 Sồng Thị Chi 06/12/1999 Mông ĐH Giáo dục chính trị CQ ĐH Tây Bắc
Phường Mường Lay, 

tỉnh Điện Biên
UDCNTTCB GDKTPL DTTS 0972490025

145 Quàng Thị Lan 13/7/1995 Thái ĐH Sư phạm hóa học CQ ĐH Tây Bắc
Xã Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên
Hóa học DTTS 0372082165

146 Quàng Văn Chính 04/5/1992 Thái ĐH Sư phạm sử địa CQ ĐH Tây Bắc
Xã Na Son, tỉnh 

Điện Biên
Lịch sử DTTS 0369055881

147 Lò Thị Lương 28/9/2001 Thái ĐH Giáo dục chính trị CQ ĐH Sư phạm Hà Nội
Xã Mường Ảng, tỉnh 

Điện Biên
UDCNTTCB GDKTPL DTTS 0776421063

148 Lò Thị Út 01/1/2003 Thái ĐH Giáo dục công dân CQ ĐH Sư phạm Hà Nội
Xã Tủa Thàng, tỉnh 

Điện Biên

UDCNTTCB; 

Tiếng anh bậc 3
GDKTPL DTTS 0936394196

149 Thào A Tương 01/2/2003 Mông ĐH Sư phạm Địa lý Cử tuyển ĐH Tây Bắc
Xã Pú Nhung, tỉnh 

Điện Biên
UDCNTTCB Địa lý DTTS 0348178110

150 Quàng Thị Sao Mai 23/7/2003 Thái ĐH Sư phạm Tiếng anh CQ ĐH Tây Bắc
Xã Pu Nhi, tỉnh 

Điện  Biên
Tiếng anh DTTS 0334159071

151 Lò Thị Hiếm 12/9/1994 Thái ĐH Sư phạm Địa lý CQ ĐH Tây Bắc
Xã Thanh Yên, tỉnh 

Điện Biên
Địa lý DTTS 0962228136

152 Nguyễn Thị Hồng Linh 14/11/2003 Kinh ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ ĐH Sư phạm Hà Nội 2
Xã  Thanh Nưa, tỉnh 

Điện Biên
Ngữ văn 0369679259

153 Chu Thị Thúy Quỳnh 18/7/1998 Kinh ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ ĐH Tây Bắc
Phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên
Ngữ văn 0825276488

154 Phạm Thị Ngọc Hà 27/8/2002 Thái ĐH Sư phạm Mỹ thuật CQ
ĐH Sư phạm Nghệ 

thuật trung ương

Phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên
UDCNTTCB Mỹ thuật DTTS 0378417560

155 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 24/02/2003 Kinh ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ ĐH Sư phạm Hà Nội 2
Xã Thần Khê, tỉnh 

Hưng yên
Ngữ văn 0347981570

156 Đỗ Văn Mười 28/5/2003 Kinh ĐH Sư phạm Lịch sử CQ ĐH Sư phạm Hà Nội 2
Xã Long Hưng, tỉnh 

Hưng Yên

UDCNTTCB; 

Tiếng anh bậc 3
Lịch sử 0333558297

157 Lò Văn Tập 08/9/1994 Thái ĐH Giáo dục thể chất CQ ĐH Tây Bắc
Xã Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên
Thể dục DTTS 0363461624
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158 Lò Thị Thơ 08/7/1996 Khơ mú ĐH Giáo dục chính trị CQ ĐH Tây Bắc
Xã Mường Pồn, tỉnh 

Điện Biên

UDCNTTCB; 

Tiếng anh B
GDKTPL DTTS 0367514459

159 Phạm Thị Vi 20/3/2001 Kinh ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ ĐH Tây Bắc
Xã Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên
Ngữ văn 0906137106

160 Lê Thị Huyền Trang 23/5/1995 Kinh ĐH Sư phạm Địa lý CQ ĐH Hùng Vương
Xã Na Son, tỉnh 

Điện Biên

Tin học B; Tiếng 

anh B
Địa lý 0968092323

161 Vàng A Vòng 01/01/2000 Mông ĐH Sư phạm Địa lý CQ ĐH Sư phạm Hà Nội
Xã Nậm Nèn, tỉnh 

Điện Biên

CC Tiếng anh bậc 

3
Địa lý DTTS 0858730200

162 Lèo Văn Mạnh 04/04/2002 Thái ĐH Giáo dục chính trị CQ ĐH Tây Bắc
Xã Tà Hộc, tỉnh Sơn 

La
GDKTPL

DTTS; Sĩ quan 

dự bị
0328121556

163 Ly A Sọ 13/4/2000 Mông ĐH Giáo dục chính trị CQ ĐH Tây Bắc
Xã Chiềng La, tỉnh 

Sơn La
GDKTPL DTTS 0349995563

164 Đặng Tuyết Thanh 09/9/2002 Kinh ĐH Sư phạm Vật lý CQ ĐH Sư phạm Hà Nội 
Phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên

UDCNTTCB; 

Tiếng anh bậc 3
Vật lý 0815656638

165 Nguyễn Mạnh Cường 10/12/1994 Tày ĐH Sư phạm Địa lý CQ
ĐH Sư phạm Thái 

Nguyên

Xã Sơn Động, Bắc 

Ninh
Địa lý DTTS 0962769795

166 Trần Thị Thắm 20/7/1989 Kinh ĐH Sư phạm Địa lý CQ ĐH Tây Bắc
Xã Thanh Yên, tỉnh 

Điện Biên

Tin học B; Tiếng 

anh B
Địa lý 0985754959

167 Nguyễn Thị Ngọc Trang 24/8/2003 Kinh ĐH Sư phạm hóa học CQ ĐH Sư phạm Hà Nội
Xã Thanh Yên, tỉnh 

Điện Biên
Hóa học 0936131335

168 Quàng Thị Hương Lan 09/7/2003 Thái ĐH Sư phạm Tin học CQ ĐH Sư phạm Hà Nội
Xã Thanh Nưa, tỉnh 

Điện Biên
Tin học DTTS 0342471883

169 Lò Văn Lịch 19/11/1999 Thái ĐH Giáo dục thể chất CQ ĐH Sư phạm Hà Nội 2
Xã Mường Ảng, tỉnh 

Điện Biên
Thể dục DTTS 0393012178

170 Cù Huy Việt Đức 09/10/2001 Kinh ĐH Sư phạm Tiếng anh VHVL ĐH Sư phạm Hà Nội
Phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên
Tiếng anh 0353369102

171 Hoàng Công tiến 07/11/2002 Kinh ĐH Sư phạm Tiếng anh CQ ĐH Tây Bắc
Phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên
Tiếng anh 0339504347

172 Nguyễn Thị Ngọc Mai 25/4/2000 Kinh ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ ĐH Vinh Nghi Lộc, Nghệ An Ngữ văn 0968534548

173 Giàng Thị Dớ 01/06/1996 Mông ĐH Giáo dục thể chất CQ ĐH Tây Bắc
Xã Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên
Thể dục DTTS 0826011003
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174 Khoàng Đức Mạnh 05/01/2002 Thái ĐH Giáo dục thể chất CQ
ĐH Sư phạm Thể dục 

thể thao Hà Nội

Xã Mường Tùng, 

tỉnh Điện Biên
Thể dục DTTS 0373304725

175 Giàng Quang Thiện 12/11/2000 Thái ĐH Giáo dục thể chất CQ
ĐH Sư phạm Thể dục 

thể thao Hà Nội

Xã Mường Tùng, 

tỉnh Điện Biên

UDCNTTCB; 

Tiếng anh B1
Thể dục DTTS 0878007233

176 Đào Thành Đạt 29/7/2003 Kinh ĐH Sư phạm Địa lý CQ ĐH Tây Bắc
Xã Yên Châu, tỉnh 

Sơn La
Địa lý 0329518247

177 Bạc Cầm Trung 02/9/2003 Thái ĐH Sư phạm Toán học CQ ĐH Tây Bắc
Xã Mường Giôn, 

tỉnh Sơn La
Toán DTTS 0382707892

178 Nguyễn Ngọc Bích 14/01/2001 Kinh ĐH Sư phạm Toán học CQ ĐH Tây Bắc
Xã Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên
Toán 0363705967

179 Quàng Thị Nhung 15/9/2002 Thái ĐH Giáo dục công dân CQ ĐH Sư phạm Hà Nội
Xã Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên
GDKTPL DTTS 0862882530

180 Vi Trần Quang Thanh 09/6/2003 Kinh ĐH Sư phạm Tiếng anh CQ ĐH Sư phạm Hà Nội 2
Phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên
Tiếng anh 0869366980

181 Quàng Thị Tuyết Ngân 22/10/2003 Thái ĐH Sư phạm Tiếng anh CQ ĐH Tây Bắc
Xã Chiềng Lao, tỉnh 

Sơn La
UDCNTTCB Tiếng anh DTTS 0393686083

182 Quàng Thị Hương Trà 15/12/2003 Thái ĐH Sư phạm Địa lý CQ ĐH Sư phạm Hà Nội
Xã Huổi Nọi, tỉnh 

Sơn La

UDCNTTCB; 

Tiếng anh bậc 3
Địa lý DTTS 0348628003

183 Quàng Văn Quý 23/01/1995 Thái ĐH Giáo dục chính trị CQ ĐH Tây Bắc
Xã Búng Lao, tỉnh 

Điện Biên

UDCNTTCB; 

Tiếng anh bậc 3
GDKTPL 0968407576

184 Hoàng Thị Lệ Thư 14/12/2003 Kinh ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ ĐH Tây Bắc
Xã Sông Mã, tỉnh 

Sơn La

UDCNTTCB; 

Tiếng anh A2
Ngữ văn 0334417068

185 Đào Thị Bảo Yến 15/9/2003 Kinh ĐH Sư phạm Tin học CQ ĐH Tây Bắc
Xã Yên Châu, tỉnh 

Sơn La
Tin học 0392757959

186 Vừ A Cải 10/01/1991 Mông ĐH Giáo dục chính trị CQ ĐH Tây Bắc
Xã Co Mạ, tỉnh Sơn 

La
GDKTPL DTTS 0372043461

187 Nguyễn Ngọc Mai 11/9/2003 Kinh ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ ĐH Tây Bắc
Xã Yên Châu, tỉnh 

Sơn La
Ngữ văn 0374865825

188 Lò Lan Hương 10/7/2002 Thái ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ ĐH Tây Bắc
Xã Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La
UDCNTTCB Ngữ văn DTTS 0384248397

189 Phan Nhật Thành 05/11/2001 Kinh ĐH Sư phạm hóa học CQ ĐH Tây Bắc
Xã Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La
Hóa học 0352853360
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190 Lò Thị Pánh 08/05/1995 Thái ĐH Sư phạm Địa lý CQ ĐH Tây Bắc
Xã Nà Tấu, tỉnh 

Điện Biên
Địa lý DTTS 0328818516

191 Phạm Thanh Tuấn 18/01/1991 Kinh ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ ĐH Tây Bắc
Xã Thanh Yên, tỉnh 

Điện Biên
Ngữ văn 0389986182

192 Lý Thu Hiền 02/6/2003 Tày ĐH Sư phạm Lịch sử CQ ĐH Tây Bắc

Phường Mường 

Thanh, tỉnh Điện 

Biên

UDCNTTCB; 

Tiếng Anh A2
Lịch sử DTTS 0366092989

193 Giàng A Sơn 14/10/2002 Mông ĐH Giáo dục thể chất CQ
ĐH sư phạm Đại học 

Thái Nguyên

Xã Sáng Nhè, tỉnh 

Điện Biên

UDCNTTCB; 

Tiếng Anh B1
Thể dục DTTS 0389514244

194 Đặng Văn Đức 17/4/2002 Tày ĐH Giáo dục thể chất CQ ĐH Tây Bắc
Phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên
Thể dục DTTS 0375681306

195 Quàng Văn Hỏa 24/10/2003 Thái ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ ĐH Tây Bắc
Xã Bó Sinh, tỉnh 

Sơn La
Ngữ văn DTTS 0355684811

196 Vì Hoài Nam 23/5/2002 Thái ĐH Giáo dục thể chất CQ
ĐH Thể dục thể thao 

Bắc Ninh

Xã Mường Nhà, tỉnh 

Điện Biên

UDCNTTCB; 

Tiếng Anh A2
Thể dục DTTS 0339604352

197 Nguyễn Tiến Dũng 29/3/2002 Kinh ĐH Sư phạm Địa lý CQ ĐH Sư phạm Hà Nội
Xã Mường Tùng, 

tỉnh Điện Biên

UDCNTTCB; 

Tiếng Anh B1
Địa lý 0342721125

198 Giàng A Lằng 08/02/1996 Mông ĐH Giáo dục chính trị CQ ĐH Tây Bắc
Xã Sính Phình, tỉnh 

Điện Biên
GDKTPL DTTS 0963452316

199 Quàng Văn Quyết 19/01/1994 Thái ĐH Sư phạm Sinh học CQ ĐH Tây Bắc
Xã Mường Phăng, 

tỉnh Điện Biên

UDCNTTCB; 

Tiếng Anh B
Sinh học DTTS 0335948359

200 Vũ Thị Lệ 06/10/1997 Kinh ĐH Giáo dục chính trị CQ ĐH Sư phạm Hà Nội
Xã Thanh An, tỉnh 

Điện Biên
GDKTPL 0363974906

201 Lò Thị Hiền 09/01/2003 Thái ĐH Sư phạm Địa lý CQ ĐH Tây Bắc
Xã Mường Chiên, 

tỉnh Sơn La
Địa lý DTTS 098483140

202 Quàng Thị Tiên 14/02/2003 Thái ĐH Giáo dục chính trị CQ ĐH Sư phạm Hà Nội
Xã Núa Ngam, tỉnh 

Điện Biên
GDKTPL DTTS 0347038262

203 Tòng Thị Tín 11/8/1995 Thái ĐH Sư phạm Lịch sử CQ ĐH Tây Bắc
Xã Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên
Lịch sử DTTS 0989598370

204 Lò Thị Nga 28/02/2003 Thái ĐH Sư phạm Tiếng anh CQ ĐH Tây Bắc
Xã Mường Toong, 

tỉnh Điện Biên
Tiếng Anh DTTS 0896033728

205 Phạm Thuý Hạnh 02/4/2001 Kinh ĐH Sư phạm Lịch sử CQ ĐH Sư phạm Hà Nội
Phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên
Lịch sử 0898714655
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thường trú Chứng chỉ Môn dự thi Diện ưu tiên Điện thoại liên hệ

206 Lường Văn Tư 15/10/1998 Thái ĐH Giáo dục chính trị CQ ĐH Tây Bắc
Xã Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên
GDKTPL

DTTS; Sĩ quan 

dự bị
0326033330

207 Lù Văn Hải 10/11/1997 Thái ĐH Sư phạm Lịch sử CQ ĐH Tây Bắc
Xã Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

UDCNTTCB; 

Tiếng Anh B
Lịch sử DTTS 0363763150

208 Vừ A Đông 15/10/1996 Mông ĐH Sư phạm Lịch sử CQ ĐH Tây Bắc
Xã Quài Tở, tỉnh 

Điện Biên

UDCNTTCB; 

Tiếng Anh B
Lịch sử DTTS 0348113187

209 Hoàng Đình Phúc 14/9/2000 Kinh ĐH/Thạc sĩ

SP Tiếng 

Anh/LLPPDH môn 

Tiếng Anh

CQ
ĐH Sư phạm Hà 

Nội/ĐHNN quốc gia

Phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên
Tiếng Anh 0943345429

210 Hà Thị Kim Nhẫn 06/7/1993 Kinh ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ ĐH Tây Bắc
Xã Thanh Hưng, 

tỉnh Điện Biên
Ngữ văn 0973164402

211 Lò Thị Bích Thuỷ 17/12/2001 Thái ĐH Giáo dục chính trị CQ ĐH Tây Bắc
Xã Mường La, tỉnh 

Sơn La
GDKTPL DTTS 0977140020

212 Và A Dếnh 19/9/1999 Mông ĐH Giáo dục chính trị CQ ĐH Tây Bắc
Xã Cò Mạ, tỉnh Sơn 

La
GDKTPL DTTS 0325152913

213 Phạm Ngọc Quỳnh 08/08/1999 Kinh ĐH Sư phạm Sinh học CQ ĐH Sư phạm Hà Nội 2

Phường Mường 

Thanh, tỉnh Điện 

Biên

Sinh học 0949344297

214 La Thị Nga 02/12/2003 Thái ĐH Sư phạm Địa lý CQ ĐH Tây Bắc
Xã Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La

Tiếng Anh A2; 

UDCNTTCB
Địa lý DTTS 03745300841

215 Đặng Ánh Dương 09/10/2003 Kinh ĐH Sư phạm Lịch sử CQ ĐH Tây Bắc
Phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên
ƯDNCNTTCB Lịch sử 0914913702

216 Quàng Văn Sơn 10/8/1996 Thái ĐH Giáo dục chính trị CQ ĐH Tây Bắc
Xã Nà Tấu, tỉnh 

Điện Biên
GDKTPL DTTS 0962879201

217 Vì Thị Thuỳ Dương 08/02/2003 Thái ĐH Sư phạm Tiếng anh CQ ĐH Tây Bắc
Xã Phiềng Khoài, 

tỉnh Sơn La
Tiếng Anh DTTS 0962173543

218 Lò Thị Cúc 12/8/1993 Thái ĐH Sư phạm Tiếng Anh CQ Đại học Quốc gia Hà Nội
Xã Nà Tấu, tỉnh 

Điện Biên
Tiếng Anh DTTS 0979182410

219 Lò Văn Thiết 12/02/2003 Thái ĐH Giáo dục Thể chất CQ ĐH Tây Bắc
Xã Nà Tấu, tỉnh 

Điện Biên
Thể dục DTTS 0789193755

220 Sùng A Hùng 15/10/1995 Mông ĐH Giáo dục chính trị CQ ĐH Tây Bắc
Xã Phỏng Lái, tỉnh 

Sơn La
GDKTPL DTTS 0386756065

221 Lù Văn Hưng 25/05/2002 Thái ĐH Sư phạm Địa lý CQ ĐH Tây Bắc
Xã Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La
Địa lý DTTS 0862419116
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222 Thào A Giàng 15/7/1989 Mông ĐH Sư phạm Lịch sử CQ ĐH Tây Bắc
Xã Sín Chải, tỉnh 

Điện Biên
Lịch sử DTTS 0333734730

223 Lò Thị Hiền 07/5/2001 Thái ĐH GD QP và AN CQ ĐH Sư phạm Hà Nội
Xã Mường Ảng, tỉnh 

Điện Biên
QPAN DTTS 0879571541

224 Lò Thị Thu Hiền 11/12/1999 Thái ĐH Sư phạm Tiếng anh CQ ĐH Tây Bắc
Xã Mường Lầm, 

tỉnh Sơn La
ƯDNCNTTCB Tiếng Anh DTTS 0343693113

225 Đỗ Thị Ngọc 12/3/1987 Kinh ĐH Sư phạm Địa lý CQ ĐH Tây Bắc
Xã Bình Mỹ, tỉnh 

Ninh Bình
Địa lý 0328415542

226 Hồ Ngọc Phong 05/8/2003 Mông ĐH Giáo  dục Thể chất CQ ĐH Sư phạm Hà Nội 2
Xã Na Sang, tỉnh 

Điện Biên
Thể dục DTTS 0846428399

227 Nguyễn Thị Thanh Hoài 21/10/2002 Kinh ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ ĐH Sư phạm Hà Nội 2
xã Quan Thành,tỉnh 

Nghệ An

UDCNTTCB; 

Tiếng Anh B1
Ngữ văn 0559145974

228 Quan Văn Tân 25/12/1993 Tày ĐH
Giáo dục quốc phòng 

an ninh
CQ ĐH Sư phạm Hà Nội 2

xã Minh Quang, tỉnh 

Tuyên Quang
QPAN DTTS 0335438081

229 Đặng Thuỳ Ngân 27/07/1998 Kinh ĐH/Thạc sĩ

SP Tiếng 

Anh/LLPPDH môn 

Tiếng Anh

CQ
ĐH ngoại ngữ Quốc 

gia Hà Nội

Phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên
Tiếng Anh 0989718189

230 Nguyễn Thị Thư 27/03/2003 Kinh ĐH Sư phạm Toán CQ ĐH Sư phạm Hà Nội 2 tỉnh Hưng Yên
UDCNTTCB; 

Tiếng Anh TOEIS
Toán 0389598430

231 Đinh Văn Nguyện 23/6/1989 Dao ĐH
Giáo dục quốc phòng 

an ninh
CQ ĐH Sư phạm Hà Nội 2

xã Sơn Động, Tỉnh 

Bắc Giang
QPAN DTTS 0334389366

232 La Thị Xuân 13/4/1997 Nùng ĐH Sư phạm Sinh học CQ ĐH Tây Bắc
Xã Thanh Nưa, tỉnh 

Điện Biên

UDCNTTCB; 

Tiếng Anh B
Sinh học DTTS 0774379726

233 Lường Thị Hậu 06/01/2003 Thai ĐH Sư phạm Tiếng anh CQ ĐH SPKT Hưng Yên
Xã Mường Nhé, tỉnh 

Điện Biên
Tiếng Anh DTTS 0326953817

234 Lê Thuý Trang 12/02/1998 Kinh ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ ĐH Tây Bắc
Xã Thanh Nưa, tỉnh 

Điện Biên
UDCNTTCB Ngữ Văn 0357476161

235 Nguyễn Trung Hiếu 08/6/1990 Kinh ĐH Giáo dục thể chất CQ
ĐHSP Thể dục TT Hà 

Nội

Xã Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên
Thể dục 0972012000

236 Lò Quang Đại 20/6/2002 Thái ĐH Lich sử Đảng CSVN CQ
Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền
tỉnh Sơn la CCNVSP Lịch sử DTTS 0332267912

237 Vũ Thị Lan 17/01/1995 Kinh ĐH Giáo dục công dân CQ ĐH Sư phạm Hà Nội 2
Phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên
GDKTPL 0888515995
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TT Họ và tên Ngày /tháng/ năm sinh
Dân

tộc

Trình độ 

đào

tạo

Chuyên ngành

đào tạo

Hệ

đào 

tạo

Trường 

đào tạo

Hộ khẩu 

thường trú Chứng chỉ Môn dự thi Diện ưu tiên Điện thoại liên hệ

238 Vũ Thị Thu Huyền 05/02/1995 Kinh ĐH Sư phạm Địa lý CQ ĐH Sư phạm Hà Nội 1

Phường Mường 

Thanh, tỉnh Điện 

Biên

Địa lý 0866985388

239 Hoàng Thanh Huyền 29/10/2001 Thái ĐH Sư phạm Tiếng anh VLVH Đại học Hồng Đức

Phường Mường 

Thanh, tỉnh Điện 

Biên

ƯDNCNTTCB Tiếng Anh DTTS 0946494856

240 Lò Thị Hồng Nhung 24/6/2002 Thái ĐH Giáo dục công dân CQ ĐH Sư phạm Hà Nội 1
Xã Sam Mứn, tỉnh 

Điện Biên
GDKTPL DTTS 0859031102

241 Lò Văn Ninh 03/10/1990 Thái ĐH Sư phạm Lịch sử CQ ĐH Tây Bắc
Xã Thanh An, tỉnh 

Điện Biên
ƯDNCNTTCB Lịch sử DTTS  0369529566

242 Nguyễn Thị Thảo Linh 04/12/2003 Kinh ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ ĐHGD- ĐHQGHN
Xã Thanh Nưa, tỉnh 

Điện Biên
Ngữ văn 0932242766

243 Vũ Thị Thuỳ Dung 12/12/1986 Kinh ĐH Sư phạm Toán VLVH ĐH Sư phạm Hà Nội 
Phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên
Toán 0965069960

244 Nguyễn Thanh Tùng 10/3/1993 Kinh ĐH Giao dục Chính trị CQ ĐH Sư phạm Hà Nội Tỉnh Phú Thọ GDKTPL 0362345961

245 Lù Văn Thinh 09/8/1989 Thái ĐH Sư phạm Lich Sử CQ ĐHSP Thái nguyên tỉnh Sơn La Lịch sử 0363178587

246 Phan Thị Hà Trang 29/12/1997 Kinh ĐH Sư phạm Lịch sử CQ ĐH Tây Bắc

Phường Mường 

Thanh, tỉnh Điện 

Biên

UDCNTTCB; 

Tiếng Anh B
Lịch sử 0787482923

247 Giàng A Ly 06/9/1998 Mông ĐH Giao dục Chính trị CQ ĐH Tây Bắc tỉnh Sơn La GDKTPL 0384624416

248 Lê Thị Xuân 15/03/1989 Kinh ĐH Sư phạm Hoá học CQ ĐH Tây Bắc
Phường Tô Hiệu, 

tỉnh Sơn La
Hóa học 0985166555

249 Nguyễn Minh Quang 12/9/2003 Kinh ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ ĐH Sư phạm Hà Nội 2
xã Đông Cuông, tỉnh 

Lào Cai
Ngữ văn 0348595868

250 Lê Ánh Phương 28/02/2002 Kinh ĐH Sư phạm Toán CQ ĐH Sư phạm Hà Nội 3
Phường Phú Diễn, 

TP Hà Nội
Tiếng Anh B2 Toán 0868982164

251 Vì Ngọc Dũng 15/8/2002 Thái ĐH Sư phạm Tiếng anh CQ ĐH Thái Nguyên
Xã Mường Nhà, tỉnh 

Điện Biên

CCTAC1; HSK3 

(Tiếng Trung); 

UDCNTTCB

Tiếng anh DTTS 0373761694

Tổng số: 251 người./.
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